SKKN: NHỮNG BÀI TOÁN CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐÊN HÀM SỐ



	PHẦN II- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

A. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT:
 “ Những bài toán cơ bản  liên quan đến hàm số” muốn có cách giải đúng, khắc phục được những khó khăn cần phải nắm được một số kiến thức cơ bản và kĩ năng là:

1/ Cho (C) là đồ thị hàm số y = f(x) và điểm A (xA; yA) ta có:

A
[image: image1.wmf]Î

(C) ( yA  = f(xA)

A
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(C) ( yA  ( f(xA)

Tọa độ điểm chung của đồ thị hàm số y = f(x) là y = g (x) là nghiệm của hệ
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Do đó : Hoành độ giao điểm của  hai đồ thị chính là nghiệm của phương trình

 f(x) = g(x). 
Từ đó ta có thể xét được vị trí tương đối giữa hai  đường thẳng, vị trí tương đối giữa một đường thẳng và một parabol.
2. Vị trí tương đối giữa 2 đường thẳng trên cùng một hệ trục tọa độ 

(d): y = ax +b (a (0)

(d’): y = a’  + b’ (a’  (0)

(d)// (d’) 
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(d) ((d’) 
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(d) cắt  (d’)  tại một  điểm  a ( a’
(d) ( (d’) ( a . a’ = -1

3.  Vị trí tương đối giữa đường thẳng (d): y= mx+n và (P): y = ax2
+) Hoành độ giao điểm của (d) và (P) là nghiệm của phương trình 

      ax2 = mx+n

     
[image: image8.wmf]Û

    ax2 -  mx – n =0      (1)

+) (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt 
[image: image9.wmf]Û

 phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt
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 ( ( 0  hoặc
((/(0)

+) (d) tiếp xúc (P) 
[image: image11.wmf]Û

phương trình (1) có nghiệm kép 
[image: image12.wmf]Û

 ( = 0 hoặc ((/= 0)

+ ) (d) và (P) không có điểm chung 
[image: image13.wmf]Û

phương trình (1) vô nghiệm

[image: image14.wmf]Û

 ( < 0 hoặc ((/<0)

4. Cách giải phương trình bậc nhất.

- Cách giải phương trình bậc hai một ẩn số.

- Cách giải cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số.

- Cách giải cách giải bất phương trình.

- Cách giải cách vẽ đường thẳng. 

- Cách vẽ parabon

- Tính khoảng cách giữa 2 điểm A và B: AB2 = (xB – xA)2 + (yB – yA)2
- Trong điểm M của đoạn thẳng AB: 
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- Hệ số góc của đường thẳng

B. CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN VÀ CÁCH GIẢI:
             Dạng 1: Biết tọa độ hai điểm thuộc đường thẳng:

Bài toán 1: 
Xác định a và b để đường thẳng (d): y =ax + b đi qua M( 1; -2) và N( 2;1)

Bài giải:

Đường thẳng là (d): y = ax +b đi qua M và N:


[image: image16.wmf]Þ

 M 
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 ( d) nên tọa độ điểm M thỏa mãn hệ thức:

  yM = axM + b

      
[image: image18.wmf]Û

 a +b = -2      (1)
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 N 
[image: image20.wmf]Î

 ( d) nên tọa độ điểm N thỏa mãn hệ thức:

  yN = axN + b

      
[image: image21.wmf]Û

2a + b = 1     (2)

   Kết hợp ( 1) và ( 2) ta có hệ phương trình: 
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Giải hệ phương trình ta được a = 3; b = -5

Vậy (d) : y = 3x -5 

Bài toán 2: 
Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A (1,1) và B (-1,5)

Bài giải:

Gọi phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm AB là ( d): y = ax + b (a
[image: image23.wmf]¹

 0)

( A( (d) nên tọa độ điểm A thỏa mãn hệ thức:

  yA = axA + b

      
[image: image24.wmf]Û

a + b = 1  (1)

B( (d) nên tọa độ điểm A thỏa mãn hệ thức:

  yB = axB + b

      
[image: image25.wmf]Û

 -a + b = 5  (2)

Kết hợp (1) và (2) ta có phương trình: 
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Giải hệ phương trình ta có a = - 2; b = 3

Vậy (d) : y = -2x + 3
Bài toán 3: 
Cho ba điểm M (2; 3)  N(1;3)    P (2, -5)

a) Viết phương trình đường thẳng chứa các cạnh của (MNP.

b) Viết phương trình đường thẳng chứa trung tuyến MA của (MNP.

Bài giải:

a) Do 2 điểm phân biệt M (2;3) và N(1;3) có cùng tung độ bằng 3


[image: image27.wmf]Þ

phương trình đường thẳng MN là y = 3

M(2;3) và P(2;5) có cùng hoành độ bằng 2

 
[image: image28.wmf]Þ

phương trình đường thẳng MP là x = 2

+) Gọi phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm Nvà P là ( d) y = ax +b


[image: image29.wmf]Þ

 N( (d) nên tọa độ điểm N thỏa mãn hệ thức:

  yN = axN + b

      
[image: image30.wmf]Û

a + b = 3  (1)
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P( (d) nên tọa độ điểm P thỏa mãn hệ thức:

  yP = axP + b

      
[image: image32.wmf]Û

 2a + b = -5  (2)

Kết hợp (1) và (2) ta có phương trình: 
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Giải hệ phương trình ta được a = - 8; b = 11

Vậy phương trình đường thẳng NP là y = - 8x + 11

b) Đường trung tuyến MA của ( MAB đi qua M và A là trung điểm của NP mà N(1;3) P (2; - 5) 


[image: image34.wmf]Þ

xA = 1,5 

yA = -1. Vậy A( 1,5; -1)
Gọi phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm M và A là (d1): y = a1x + b1

[image: image35.wmf]Þ

 M( (d1) nên tọa độ điểm M thỏa mãn hệ thức:

  yM = axM + b

      
[image: image36.wmf]Û

2a + b = 3  (3)


[image: image37.wmf]Þ

A( (d) nên tọa độ điểm A thỏa mãn hệ thức:

  yA = axA + b

      
[image: image38.wmf]Û

 1,5a + b = - 1 (4)

Kết hợp (3) và (4) ta có phương trình: 
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Giải hệ phương trình ta được : a = 8 ; b = -13

Vậy phương trình đường thẳng chứa trung tuyến MA là y = 8x – 13

Bài toán 4: 

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba đường thẳng ( d1): y = -x+1, (d2): y = x-1, (d3): y = - ax + a3 – a2 - 
[image: image40.wmf]3

1

. Tìm a, để ( d1) cắt (d2)tại một điểm thuộc (d3)

Bài giải:

+)Phương trình hoành độ giao điểm của ( d1) và(d2)là:

-x+1 = x-1
[image: image41.wmf]Û

x = 1. Thay x = 1 vào y = - x+1 = 0

Vậy ( d1) cắt (d2)  tại M( 1; 0).

Mặt khác M
[image: image42.wmf]Î

 (d3) nên tọa độ điểm M thỏa mãn hệ thức:

 yM = - axM + a3 – a2 - 
[image: image43.wmf]3
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4a3  = ( a+1)3 
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Vậy với  
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 thì ( d1) cắt (d2)tại một điểm thuộc (d3)

Bài toán 5
Cho 2 điểm A và B thuộc (P) : y = x2 viết phương trình đường thẳng AB biết 
xA = -1; xB = 2

Bài giải:

+)Vì A (-1; yA) ((P) nên tọa độ điểm A thỏa mãn hệ thức 
   yA = xA2 

[image: image48.wmf]Û

yA = 1 
[image: image49.wmf]Þ

 A(-1; 1)

+)Tương tự ta có B(2;4)

+) Gọi phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A(-1; 1) và B( 2; 4) là

 ( d):  y = ax +b


[image: image50.wmf]Þ

 A( (d) nên tọa độ điểm A thỏa mãn hệ thức:

  yA = axA + b

      
[image: image51.wmf]Û

-a + b = 1  (1)


[image: image52.wmf]Þ

B( (d) nên tọa độ điểm B thỏa mãn hệ thức:

  yB = axB + b

      
[image: image53.wmf]Û

 2a + b = 4  (2)

Kết hợp (1) và (2) ta có phương trình: 
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 Giải hệ phương trình ta được: a= 1; b =2
Vậy phương trình đường thẳng AB là: y = x +2

Bài toán 6: 
Cho 2 điểm A và B thuộc (P) : y = 
[image: image55.wmf]2

1

x2 . Viết phương trình đường thẳng AB biết xA = -2; yB = 8

Bài giải:

+) Vì A (- 2 ; yA) ( (P) nên tọa độ điểm A thỏa mãn hệ thức:

     yA = 
[image: image56.wmf]2

1

xA2 = 2 
[image: image57.wmf]Þ

A( -2; 2)
+) Vì B (xB ; 8) ( (P) nên tọa độ điểm B thỏa mãn hệ thức:

     yB = 
[image: image58.wmf]2

1

xB2 = 2 
[image: image59.wmf]Þ

 xB = 4 hoặc xB = - 4
[image: image60.wmf]Þ

 B( -4; 8) hoặc B( 4; 8)

+) Tương tự như bài toán 4 ta viết được phương trình đường thằng AB như sau:

Với A(-2; 2) và B( 4; 8) ta có y = x + 4

Với A(-2; 2) và B(- 4; 8) ta có y = - 3x + 4

D¹ng 2: BiÕt täa ®é mét ®iÓm thuéc ®­êng th¼ng vµ hÖ sè gãc cña ®­êng th¼ng ®ã

Bµi to¸n 1:
 ViÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng ®i qua ®iÓm A ( -1; 5) vµ cã hÖ sè gãc lµ 2

Bài giải:

Gäi ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng cÇn t×m lµ (d): y = ax +b

V× hÖ sè gãc lµ 2
[image: image61.wmf]Þ

 a = 2


[image: image62.wmf]Þ

( d):  y = 2x + b

A( (d) nên tọa độ điểm A thỏa mãn hệ thức:

  yA = 2xA + b

      
[image: image63.wmf]Û

 5 = 2(-1) +b
    
[image: image64.wmf]Þ

 b = 7

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm y = 2x + 7

Bài toán 2: 
Viết phương trình đường thẳng đi qua B ( 2; -2) là song song với 
(d’): y = -3x +1

 Bài giải:

Gäi ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng cÇn t×m lµ (d): y = ax +b

+) (d) // (d’) 
[image: image65.wmf]Û
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[image: image67.wmf]Þ

(d): y = -3x +b ( b 
[image: image68.wmf]¹

1)

 Mà B( (d) nên tọa độ điểm B thỏa mãn hệ thức:

  yB = -3xB + b

      
[image: image69.wmf]Û

 b = 4  

Vậy phương trình đường thẳng cần tìm y = -3x + 4

Bài toán 3: 
Viết phương trình đường thẳng đi qua gốc tọa độ là vuông góc với đường thẳng (d’): y = x + 2

                                      Bài giải

Vì phương trình đường thẳng cần tìm đi qua gốc tọa độ 
[image: image70.wmf]Þ

 (d) : y = ax ( a ( 0)

Mà (d) ( ( d’): y = x + 2

( a .a’ = -1   
[image: image71.wmf]Û

   a.1  = -1 ( a = -1

Vậy  phương trình đường thẳng cần tìm y = -x

Bài toán 4: 
Tìm a và d để (d) : y = ax + b ( a ( 0) song song với đường thẳng x +2y = 1 và đi qua giao điểm của 2 đường thẳng (d1) :   2x - 3y = 4 và  (d2) : 3x + y = 5

Bài giải:

+) Đường thẳng x + 2y = 1
[image: image72.wmf]Û

 y = 
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 có hệ số góc là 
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+) d) // (d1) 
[image: image75.wmf]Û



 EMBED Equation.3  [image: image76.wmf]ï
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[image: image77.wmf]Þ

(d): y = 
[image: image78.wmf]2
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[image: image80.wmf]2
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+) Gọi (d1) cắt (d2) tại điểm M 
[image: image81.wmf]Þ

 tọa độ điểm M là nghiệm  của hệ phương trình 
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Vậy điểm M(
[image: image83.wmf]11
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+) Đường thẳng (d): y = 
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x +b ( b 
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) đi qua M (
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 EMBED Equation.3  [image: image89.wmf]2
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Vậy  phương trình đường thẳng (d): y = 
[image: image90.wmf]2
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x +
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Bài toán 5:  
Cho tam giác ABC có A(1;5), B( -3; 1); C( 5; 3)

a) Viết phương trình đường trung trực của cạnh BC.

b) Viết phương trình đường trung bình MN của 
[image: image92.wmf]D

 ABC?

Bài giải:

a) Gọi phương trình đường thẳng BC là (d): y = ax +b

+B(-3; 1) 
[image: image93.wmf]Î

 ( d) nên tọa độ điểm B thỏa mãn hệ thức:

yB = axB + b


[image: image94.wmf]Û

-3a + b = 1 ( 1)

+  C(5;3) 
[image: image95.wmf]Î

 ( d) nên tọa độ điểm C thỏa mãn hệ thức:

yC = axC + b


[image: image96.wmf]Û

5a + b = 3 ( 2)

Kết hợp ( 1) và ( 2) ta có hệ phương trình: 
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Giải hệ phương trình ta có 
[image: image98.wmf]4
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Vậy phương trình đường thẳng BC là y = 
[image: image99.wmf]4
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Gọi phương trình đường trung trực của BC là ( d1): y1 = a1x + b1.

Vì đường thẳng ( d1) 
[image: image100.wmf]^

(d) và đi qua trung điểm I của BC.

+)  ( d1) 
[image: image101.wmf]^

(d) 
[image: image102.wmf]Û

 a. a1 = -1 
[image: image103.wmf]Û

 a1 = - 4 
[image: image104.wmf]Þ

( d1): y1 = 4x + b1 

+) Tọa  độ của trung điểm I là 
[image: image105.wmf]2
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. Vậy I(1; 2)

+) I(1; 2) 
[image: image106.wmf]Î

 ( d1) nên tọa độ điểm I  thỏa mãn hệ thức:

yI = - 4xI + b1


[image: image107.wmf]Û

2 = - 4 + b1

[image: image108.wmf]Û

 b1 = 6

Vậy phương trình đường trung trực của cạnh BC là y = -4x + 6

c) Vì M là trung điểm của AB

 
[image: image109.wmf]Þ

Tọa  độ của trung điểm M là 
[image: image110.wmf]3
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. Vậy M(-1; 3)

Gọi phương trình đường thẳng MN là ( d2): y2 = a2x + b2.

+) MN // BC 
[image: image111.wmf]Û
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[image: image113.wmf]Þ

( d2): y2 = 
[image: image114.wmf]4

1

x + b2.

Mặt khác M( -1; 3) 
[image: image115.wmf]Î

 ( d2) nên tọa độ điểm M thỏa mãn hệ thức:

yM = 
[image: image116.wmf]4
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xM + b2.


[image: image117.wmf]Û

3 = 
[image: image118.wmf]4
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[image: image119.wmf]Û

b2 = 
[image: image120.wmf]4

13


Vậy  phương trình đường trung bình MN là : y = 
[image: image121.wmf]4

1

x +
[image: image122.wmf]4
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Dạng 3: Xét vị trí tương đối của hai đồ thị trên cùng một mặt phẳng tọa độ

Bài toán 1: 
Cho hàm số y = ax +b có đồ thị (d) và hàm số y = k x2 có đồ thị (P) trên cùng một mặt phẳng tọa độ 

a) Tìm a, b biết rằng (d) đi qua A ( -1;3) và B(2;0)

b) Tìm k ( 0 sao cho (P) tiếp xúc với đường thẳng (d) vừa tìm . Viết phương trình (P)?
 Bài giải:

a) A (-1;3) ((d) nên tọa độ điểm M thỏa mãn hệ thức:

  yA = axA + b

      
[image: image123.wmf]Û

 - a + b = 3( 1)
+) B(2; 0) 
[image: image124.wmf]Î

 ( d) nên tọa độ điểm B thỏa mãn hệ thức:

yB = axB + b


[image: image125.wmf]Û

2a + b = 0 ( 2)

     Kết hợp (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
[image: image126.wmf]î
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    Giải hệ phương trình ta có:  a = -1; b = 2
 Vậy  phương trình đường thẳng (d) : y = -x +2
b) +) Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của phương trình:

      kx2 = - x +2 (k (0)

  
[image: image127.wmf]Û

kx2 + x -2 = 0 ( 3)
    ( = 1 +8k

 (d) tiếp xúc (P) 
[image: image128.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image129.wmf]Û

 phương trình (3) có nghiệm kép 


[image: image130.wmf]Û

 
[image: image131.wmf]D

 = 0  
[image: image132.wmf]Û

k = 
[image: image133.wmf]8

1

-


[image: image134.wmf]¹

0

Vậy với k = 
[image: image135.wmf]8

1

-

 thì  
[image: image136.wmf](d) tiếp xúc (P). Khi đó ( P): y=
[image: image137.wmf]8

1

-

x2
Bài toán 2: 
Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, viết phương trình đường thẳng có đúng một điểm chung với (P): y=x2 và song song với đường thẳng ( d1): y=3x+12

Bài giải:

Gọi phương trình đường thẳng cần tìm là (d): y = ax +b

+) (d) // (d1) 
[image: image138.wmf]Û



 EMBED Equation.3  [image: image139.wmf]î
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[image: image140.wmf]Þ

(d): y = 3x +b ( b 
[image: image141.wmf]¹

12)

+) Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của phương trình:



x2 = 3x+b


     
[image: image142.wmf]Û

 x2 - 3x – b = 0 (1)


    
[image: image143.wmf]D

 = 9+4b

Vì (P) và (d)  có đúng một điểm chung  
[image: image144.wmf]Û

 phương trình (1) có nghiệm kép 


[image: image145.wmf]Û

 
[image: image146.wmf]D

 = 0  
[image: image147.wmf]Û

b = 
[image: image148.wmf]4

9

-


Vậy (d) : y = 3x - 
[image: image149.wmf]4

9


Bài toán 3: 
Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, viết phương trình đường thẳng tiếp xúc ( P) : y = x2 – 2x -3 và song song với ( d1): y = - 4x

Bài giải:

Gọi phương trình đường thẳng cần tìm là (d): y = ax +b

+) (d) // (d1) 
[image: image150.wmf]Û



 EMBED Equation.3  [image: image151.wmf]î
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[image: image152.wmf]Þ

(d): y = - 4x +b ( b 
[image: image153.wmf]¹

0)

+) Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của phương trình:

x2 - 2x -3 = -4x + b

    
[image: image154.wmf]Û

 x2 +2x – 3 -  b =0  (1)

   
[image: image155.wmf]D

’ = 4 + b

 Để  (d) tiếp xúc ( P)


[image: image156.wmf]Û

 phương trình (1) có nghiệm kép 


[image: image157.wmf]Û

 
[image: image158.wmf]D

’ = 0  
[image: image159.wmf]Û

b = - 4

Vậy ( d) : y = -4x - 4 

Hỏi thêm: Với giá trị a= -4; b = -4, tìm tọa độ tiếp điểm của (d) và (P)?

 Phương trình (1) 
[image: image160.wmf]Û

 x2 +2x +1 =0 

                                 
[image: image161.wmf]D

’ = 0

x1 =  x2 = -1 
[image: image162.wmf]Þ

y = 0. vậy (d) tiếp xúc ( P) tại A( -1; 0)

Bài toán 4: 
Trên cùng một mặt phẳng tọa độ cho (d): y = 2( m – x) và (P): y= - x2 +2x +4m.   Tìm m để:

a) (d) tiếp xúc ( P)

b) (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B. Tìm tọa độ giao điểm A và B 

khi m = 
[image: image163.wmf]2

3

-



Bài giải:

+) Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của phương trình:

- x2 +2x +4m = 2( m – x)

    
[image: image164.wmf]Û

 x2 – 4x – 2m =0  (1)

   
[image: image165.wmf]D

’ = 4 + 2m 

a) Để  (d) tiếp xúc ( P)


[image: image166.wmf]Û

 phương trình (1) có nghiệm kép 


[image: image167.wmf]Û

 
[image: image168.wmf]D

’ = 0  
[image: image169.wmf]Û

m=-2

Vậy với m = - 2 thì (d) tiếp xúc ( P)

b) Để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B


[image: image170.wmf]Û

 phương trình (1) có nghiệm hai phân biệt


[image: image171.wmf]Û

 
[image: image172.wmf]D

’ > 0  
[image: image173.wmf]Û

m > -2

Vậy với m > -2 thì (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B

+) Với m = 
[image: image174.wmf]2

3

-

 > -2 thì hoành độ giao điểm A và B là nghiệm của phương trình:

  x2 – 4x – 2
[image: image175.wmf]÷
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3

=0  


[image: image176.wmf]Û

 x2 – 4x + 3 =0  

Có a+ b + c = 1 + ( -4) + 3 =0 

x1 = 1; x2 = 3

Với x1 = 1 
[image: image177.wmf]Þ

y1 = -3 - x1 = -4 Vậy A( 1; -4)

Với x2 = 3 
[image: image178.wmf]Þ

y2 = -3 – x2 = - 6 Vậy B( 3; -6)

Vậy khi m = 
[image: image179.wmf]2

3

-

 thì (d) cắt ( P) tại A( 1; -4) và B( 3; -6).

Bài toán 5: 
Cho  đường thẳng  (d): y = ax +b. Tìm a và b biết:

a) ( d) vuông góc ( d1): x – 2y+1 = 0 và tiếp xúc ( P):y = - x2
b) (d) tiếp xúc ( P1) : y = x2 – 3x +2 tại điểm C( 3; 2)

Bài giải:

a) ( d1): x – 2y+1 = 0 
[image: image180.wmf]Û

y = 
[image: image181.wmf]2

1
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1
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x


(d) 
[image: image182.wmf]^

( d1) 
[image: image183.wmf]Û

a.a1 = -1
[image: image184.wmf]Û

 a= -2


[image: image185.wmf]Þ

(d): y = -2x +b 

+) Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của phương trình:

- x2 = - 2x + b

    
[image: image186.wmf]Û

 x2 – 2x – b =0  (1)

   
[image: image187.wmf]D

’ = 1-b

 Để  (d) tiếp xúc ( P)


[image: image188.wmf]Û

 phương trình (1) có nghiệm kép 


[image: image189.wmf]Û

 
[image: image190.wmf]D

’ = 0  
[image: image191.wmf]Û

b = 1

Vậy (d): y = -2x + 1

b) (d) tiếp xúc ( P1) : y = x2 – 3x +2 tại điểm C( 3; 2)


[image: image192.wmf]Þ

 C 
[image: image193.wmf]Î

 ( d) nên tọa độ điểm C thỏa mãn hệ thức:

 axc + b = yc

[image: image194.wmf]Û

3a + b = 2 
[image: image195.wmf]Þ

  b = 2 – 3a


[image: image196.wmf]Þ

( d) : y = ax + 2 – 3a

+) Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của phương trình:

x2 – 3x +2= ax + 2 – 3a


[image: image197.wmf]Û

x2 –( 3+a)x+3a = 0  (2)


[image: image198.wmf]D

 = (a-3)2
Để  (d) tiếp xúc ( P)


[image: image199.wmf]Û

 phương trình (2) có nghiệm kép 


[image: image200.wmf]Û

 
[image: image201.wmf]D

 = 0  
[image: image202.wmf]Û

a =3 
[image: image203.wmf]Þ

  b = -7

Vậy ( d) : 3x -7

Bài toán 6:
 Cho (P): y = ax2 + bx +c. Tìm a, b, c biết:

a) Đồ thị ( P) căt trục tung tại điểm có tung độ là -5, cắt trục hoành tại điểm  có hoành độ là -1 và đi qua điểm C( 1; -6)

b) (P) tiếp xúc với đường thẳng (d): y = -5x +15 và đi qua điểm D(0; -1) và

 E( 4; -5)

c) ( P) cắt đường thẳng ( d) ; y= x-1 tại hai điểm có hoành độ là 1 và 3 và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2.

Bài giải:

(P): y = ax2 + bx +c

a)+ ( P) cắt trục tung tại điểm A ( 0; -5)


[image: image204.wmf]Þ

 A 
[image: image205.wmf]Î

 ( d) nên tọa độ điểm A thỏa mãn hệ thức:

   yA = axA2 + bxA +c

   
[image: image206.wmf]Û

 c= -5

+ ( P) cắt trục tung tại điểm B ( -1; 0)


[image: image207.wmf]Þ

 B 
[image: image208.wmf]Î

 ( d) nên tọa độ điểm B thỏa mãn hệ thức:

yB = axB2 + bxB +c


[image: image209.wmf]Û

a – b = 5 ( 1)

+ ( P) đi qua  điểm C ( 1; - 6)


[image: image210.wmf]Þ

 C 
[image: image211.wmf]Î

 ( d) nên tọa độ điểm C thỏa mãn hệ thức:

yC = axC2 + bxC +c


[image: image212.wmf]Û

a + b = -1 ( 2)

Kết hợp ( 1) và ( 2) ta có hệ phương trình: 
[image: image213.wmf]î
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Giải hệ phương trình ta có a = 2; b = -3

Vậy (P): y = 2x2 - 3x -5

b) (P) đi qua điểm D(0; -1)


[image: image214.wmf]Þ

 D 
[image: image215.wmf]Î

 ( d) nên tọa độ điểm D thỏa mãn hệ thức:

   yA = axA2 + bxA +c

   
[image: image216.wmf]Û

 c= -1

( P) đi qua  điểm E ( 4; - 5)


[image: image217.wmf]Þ

 E 
[image: image218.wmf]Î

 ( P) nên tọa độ điểm E thỏa mãn hệ thức:

yE = axE2 + bxE +c


[image: image219.wmf]Û

4a + b = -1 
[image: image220.wmf]Þ

 b = -1 -4a


[image: image221.wmf]Þ

(P): y = ax2 + ( -1 - 4a) x – 1

(d) : y = -5x +15

Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của phương trình:

ax2 – ( 1+ 4a)x -1 = - 5x + 15


[image: image222.wmf]Û

 ax2 – 4 ( a-1) x -16=0 (1)


[image: image223.wmf]D

’ = (a+1)2
Để  (d) tiếp xúc ( P)


[image: image224.wmf]Û

 phương trình ( 1) có nghiệm kép 


[image: image225.wmf]Û

 
[image: image226.wmf]D

’ = 0  
[image: image227.wmf]Û

a = - 1  
[image: image228.wmf]Þ

  b = 3

Vậy ( P) : y = -x2 + 3x – 1

c) ( P) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 nên (P) đi qua điểm ( 0; 2)

( P) cắt (d): y = x-1 tại 2 điểm có hoành độ là 1 và 3


[image: image229.wmf]Þ

 giao điểm của (P) với ( d) là ( 1;0) và ( 3; 2) 

Tương tự như câu a ta có c = 2 và hệ phương trình 
[image: image230.wmf]î
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Giải hệ phương trình có a = 1; b = -3; c= 2

Vậy ( P) : y = -x2 + 3x – 1

Bài toán 7: 
Trên cùng một mặt phẳng tọa độ cho (d) : y =  4x - 4 và 

(P) : y= 2 x2 - 4(2m -1)x + 8m2 – 3 . Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, (d) luôn  tiếp xúc ( P)?

Bài giải:

Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của phương trình:

2x2 – 4(2m -1) x + 8m2 – 3 = 4x -3


[image: image231.wmf]Û

 2x2 – 8mx + 8m2 = 0 (1)


[image: image232.wmf]D

’ = 4m2 – 4m2 = 0


[image: image233.wmf]Þ

(d) luôn  tiếp xúc ( P) với mọi giá trị của m.

Bài toán 8: 
Trên cùng một mặt phẳng tọa độ cho (d) : y =  m(x – 1) và  (P) : y=  x2 – 3x + 2

a)  Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, (d) và ( P) luôn có điểm chung?

b) Trong trường hợp (d) tiếp xúc (P), tìm tọa độ tiếp điểm?

Bài giải:

a) Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của phương trình:

 x2 – 3x + 2 = m( x -1)


[image: image234.wmf]Û

x2 – ( 3+m) x + 2+ m = 0( 1)


[image: image235.wmf]D

 = m2 + 2m + 1 =  ( m+1)2 
[image: image236.wmf]³

0  
[image: image237.wmf]"

 m


[image: image238.wmf]Þ

 phương trình ( 1) luôn có nghiệm với mọi m.


[image: image239.wmf]Þ

(d) và ( P) luôn có điểm chung.

b) (d) tiếp xúc với ( P) 
[image: image240.wmf]Þ

 phương trình ( 1) có nghiệm kép

 
[image: image241.wmf]Û



 EMBED Equation.3  [image: image242.wmf]D

 = 0 
[image: image243.wmf]Û

 ( m+1)2 = 0 
[image: image244.wmf]Û

m = -1

Khi đó phương trình ( 1) có nghiệm x = 
[image: image245.wmf]1
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[image: image246.wmf]Þ

y = x2 – 3x + 2 = 1 – 3 + 2 = 0

Vậy tọa độ tiếp điểm là ( 1; 0)

Bài toán 9: 

Trên cùng một mặt phẳng tọa độ cho (d) : y =  x + m và  (P) : y=  x2 

a)  Viết phương trình đường thẳng (d1) vuông góc với (d) và tiếp xúc với(P)?

b) Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B?

c)Tìm m để AB = 3
[image: image247.wmf]3


Bài giải:

a) + Gọi phương trình (d1): y = ax1 + b1
    + (d1) Mà (d1) ( ( d) 
[image: image248.wmf]Û

a .a1 = -1   
[image: image249.wmf]Û

   a1  = -1 

    +) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d1) là:
x2 =  x + b1
[image: image250.wmf]Û

 x2 -  x – b1  = 0( 1)


[image: image251.wmf]D

 = 1 + 4b

(d1) tiếp xúc với ( P) 
[image: image252.wmf]Û

 phương trình ( 1) có nghiệm kép

 
[image: image253.wmf]Û



 EMBED Equation.3  [image: image254.wmf]D

 = 0 
[image: image255.wmf]Û

 1+ 4b = 0 
[image: image256.wmf]Û

b = 
[image: image257.wmf]4

1

-


Vậy  phương trình đường thẳng cần tìm (d1): y = -x - 
[image: image258.wmf]4

1


b) +) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là:

 x2 = x+ m 
[image: image259.wmf]Û

 x2 – x-  m = 0 ( 2)


[image: image260.wmf]D

 = 1 + 4m

+) (d) cắt ( P) tại hai điểm phân biệt A và B 
[image: image261.wmf]Û

 phương trình ( 2) có hai nghiệm  phân biệt  
[image: image262.wmf]Û



 EMBED Equation.3  [image: image263.wmf]D

 > 0 
[image: image264.wmf]Û

 1+ 4m > 0 
[image: image265.wmf]Û

m > 
[image: image266.wmf]4

1
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Vậy với m > 
[image: image267.wmf]4

1

-

 thì (d) cắt ( P) tại hai điểm phân biệt A và B

c) Tìm m để AB = 3
[image: image268.wmf]3


Gọi A (xA; yA), B (xB; yB)

+) Vì (d) cắt ( P) tại hai điểm phân biệt A và B  
[image: image269.wmf]Þ

 xB + xA= 1; xBxA= -m

+) A (xA; yA) 
[image: image270.wmf]Î

 ( d) nên tọa độ điểm A thỏa mãn hệ thức:

   yA = xA + m 
[image: image271.wmf]Þ

 A (xA; xA + m)

+) B (xB; yB) 
[image: image272.wmf]Î

 ( d) nên tọa độ điểm B thỏa mãn hệ thức:

   yB = xB + m 
[image: image273.wmf]Þ

 B (xB; xB + m)

AB2 = (xB – xA)2+ (yB – yA)2  = (xB – xA)2+ (xB – xA)2
AB2 = 2(xB – xA)2  =2[ (xB + xA)2 - 4xB xA= 2+8m
Mặt khác: AB = 3
[image: image274.wmf]3

  
[image: image275.wmf]Þ

 AB2 = 27

[image: image276.wmf]Þ

2+8m= 27 
[image: image277.wmf]Þ

 m =  
[image: image278.wmf]8
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Vậy với m =  
[image: image279.wmf]8

25

 thì AB = 3
[image: image280.wmf]3

  

Bài toán 10: 

Trên cùng một mặt phẳng tọa độ cho (d) : y = m x + 1 và  (P) : y=  x2 

a)  Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B với mọi m?

b) Gọi A (xA; yA), B (xB; yB). Tìm giá trị lớn nhất của M = ( yA- 1)(yB – 1)

Bài giải:

a) +) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là:

 x2 = mx+ 1 
[image: image281.wmf]Û

 x2 – mx- 1= 0 ( 1)


[image: image282.wmf]D

 = m2+ 4 > 0 với mọi m 
[image: image283.wmf]Þ

 phương trình ( 1) luôn có hai nghiệm  phân biệt với mọi m 
[image: image284.wmf]Þ

 (d) cắt ( P) tại hai điểm phân biệt A và B với mọi m

[image: image285.wmf]Þ

 xB + xA= m ; xBxA= -1

Và yA = xA2; yB = xB2; 

b) M = ( yA- 1)(yB – 1) = (xA2- 1)( xB2 – 1) = xA2 xB2 + 2 xA xB  - (xA+ xB)2 + 1
M= -m2  
[image: image286.wmf]£

0

Max M = 0 khi m= 0

Bài toán 11:  Cho (P): y=
[image: image287.wmf]2

1

2

x

 vµ hai ®­êng th¼ng (d1): y=2x-2 vµ (d2): y= ax-1.
a) Tìm tọa độ giao điểm của  (P) & (d1).
b) BiÖn luËn theo a sè giao ®iÓm cña (P) & (d2)

c) T×m a ®Ó  3 ®å thÞ trªn cïng ®i qua mét ®iÓm.

d) Chøng tá r»ng ®­êng th¼ng ®i qua A(-1;2) lu«n c¾t (P) t¹i 2 ®iÓm ph©n biÖt.  

Bài giải:

a) +) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là:


[image: image288.wmf]2

1

2

x

 = 2x -2 
[image: image289.wmf]Û

 x2 – 4x- 4= 0 
[image: image290.wmf]Û

(x - 2)2 = 0 
[image: image291.wmf]Û

x=2
[image: image292.wmf]Û

y= 2

Vậy toạ độ giao điểm của (P) và (d) là B( 2; 2)
b) Hoµnh ®é giao ®iÓm cña (P) & (d2) lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh:

      
[image: image293.wmf](
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[image: image294.wmf]'
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 ph­¬ng tr×nh v« nghiÖm nªn (P) & (d2)  kh«ng cã giao ®iÓm

* 
[image: image295.wmf]'
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 ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp nªn (P) & (d2)  tiÕp xóc

*
[image: image296.wmf]'
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 ph­¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm ph©n biÖt hay(P) & (d2)  cã 2 giao ®iÓm

c) Ta có  toạ độ giao điểm của (P) và (d) là B( 2; 2)  nªn ®Ó (P), 
[image: image297.wmf]12

(d) , (d )

 cïng ®i qua mét ®iÓm B 
[image: image298.wmf]Î

(d2) 
[image: image299.wmf]Û

2 = 2a -1 
[image: image300.wmf]Û

 a = 
[image: image301.wmf]2

3


Vậy với a = 
[image: image302.wmf]2

3

 thì  ( P), ( d) , ( d1) cùng đi qua một điểm

d) Gọi phương trình đường thẳng đi qua A là (d): y = ax + b 


[image: image303.wmf]Þ

 A 
[image: image304.wmf]Î

 ( d) nên tọa độ điểm A thỏa mãn hệ thức:

   yA = axA + b
   
[image: image305.wmf]Û

 2 = - a+ b 
[image: image306.wmf]Þ

 b = 2+ a
[image: image307.wmf]Þ

 y = ax + a + b 
+) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là:

 
[image: image308.wmf]2

1

x2 = ax + a + b 
[image: image309.wmf]Û

2 x2 – 2ax- 2a- 4= 0 ( 1)


[image: image310.wmf]D

’ = a2+ 2a+4= (a+1)2 + 3 > 0 với mọi a 
[image: image311.wmf]Þ

 phương trình ( 1) luôn có hai nghiệm  phân biệt với mọi a 
[image: image312.wmf]Þ

 đường thẳng đi qua A( -1; 2) luôn cắt ( P) tại hai điểm phân biệt 
Bài toán 12: 

Cho hàm số y = x2 + ( 2m – 1)x + 3m - 5 

a)  Với mỗi giá trị của m, tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số?

b) Khi m thay đổi, tìm giá trị lớn nhất trong các giá trị nhỏ nhất của hàm số?
Bài giải:

a) Ta có y =  x2 + ( 2m – 1)x + 3m - 5 

 y = 
[image: image313.wmf]4
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Vậy min y = 
[image: image314.wmf]4
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b) Ta có min y = 
[image: image315.wmf]4
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[image: image316.wmf]4
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Vậy giá trị lớn nhất trong các giá trị nhỏ nhất bằng 
[image: image317.wmf]4
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 khi m= 2

Bài toán 13: 

Cho hàm số y = x2 + ( 2m + 1)x + m2 – 1 có đồ thị là (P) 

a)  Chứng minh rằng với mọi giá trị của m đồ thị (P) luôn cắt (d): y= x tại hai điểm phân biệt, đồng thời chứng minh rằng khoảng cách giữa hai giao điểm luôn luôn không đổi.

b) Chứng minh rằng với mọi m, (P) luôn tiếp xúc với một đường thẳng cố định. Tìm phương trình đường thẳng đó?

Bài giải:

a) +) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là:

x2 + ( 2m + 1)x + m2 – 1 = x
[image: image318.wmf]Û

 x2 + 2mx + m2 – 1 = 0(1)


[image: image319.wmf]D

’ = m2 – ( m2 -1) = 1 > 0 với mọi m 
[image: image320.wmf]Þ

 phương trình ( 1) luôn có hai nghiệm  phân biệt với mọi m 
[image: image321.wmf]Þ

 (d) luôn cắt ( P) tại hai điểm phân biệt A và B 

Gọi A (xA; yA), B (xB; yB)

+) Vì (d) cắt ( P) tại hai điểm phân biệt A và B  

[image: image322.wmf]Þ

 xB + xA= - 2m ; xBxA=  m2 – 1
AB2 = (xB – xA)2+ (yB – yA)2   = 2(xB – xA)2  =2[ (xB + xA)2 - 4xB xA
= 2( 4m2 - 4m2  + 4) = 8


[image: image323.wmf]Þ

AB = 2
[image: image324.wmf]2

( không đổi)  

Vậy (P) luôn cắt (d) tại hai điểm phân biệt, và khoảng cách giữa hai giao điểm AB = 2
[image: image325.wmf]2


b) Gọi phương trình đường thẳng tiếp xúc với (P) là (d): y = ax + b 

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là:

x2 + ( 2m + 1)x + m2 – 1 = ax + b


[image: image326.wmf]Û

 x2 + ( 2m + 1- a)x – 1 - b = 0

Có nghiệm kép với mọi m khi và chỉ khi


[image: image327.wmf]D

 = (2m + 1 – a)2 – 4( m2 -1 - b) = 0, 
[image: image328.wmf]"

m


[image: image329.wmf]Û

4( 1- a) m + ( 1 – a)2 + 4(1+b) =0, 
[image: image330.wmf]"

m


[image: image331.wmf]Û

 a = 1; b = -1

Vậy đường thẳng cần tìm là y = x - 1

Dạng 4: Chứng minh đường thẳng luôn đi qua điểm cố định.

 Ta có phương trình ax + b =0 có vô số nghiệm khi a = 0; b = 0.

Bài toán 1: Cho hàm số y = mx + m -1. Chứng minh rằng với mọi m đồ thị hàm số luôn đi qua một điểm cố định?

Bài giải:


( d) : y = mx + m -1

Gọi M( x0; y0) là điểm cố định mà đường thẳng  trên luôn đi qua với mọi m.


[image: image332.wmf]Þ

 M( x0; y0) thuộc đồ thị hàm số  y = mx + m -1


[image: image333.wmf]Û

m x0 + m – 1 = y0  
[image: image334.wmf]"

 m


[image: image335.wmf]Û

m x0 + m – 1 - y0 =0 
[image: image336.wmf]"

 m


[image: image337.wmf]Û

m( x0 + 1) – 1 - y0=0 
[image: image338.wmf]"

 m
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Vậy đồ thị hàm số y = mx + m -1 luôn đi qua một điểm cố định M( -1; -1) 
[image: image340.wmf]"

 m

Bài toán 2: 
Cho các đường thẳng:

( d1) : y = x - 2;  ( d2) : y = 2x - 4;  ( d3) : y = m x + m + 2

a) Tìm  điểm cố định mà đường thẳng ( d3)  luôn đi qua với mọi m.

b) Tìm m để ba đường thẳng trên đồng quy.

Bài giải:

a) ( d3) : y = m x + m + 2

Gọi A ( x0; y0) là điểm cố định mà đường thẳng  trên luôn đi qua với mọi m.


[image: image341.wmf]Þ

 A( x0; y0) thuộc( d3) nên tọa độ điểm A thỏa mãn hệ thức:


[image: image342.wmf]Û

m x0 + m +2 = y0  
[image: image343.wmf]"

 m


[image: image344.wmf]Û

m x0 + m +2 - y0 =0 
[image: image345.wmf]"

 m


[image: image346.wmf]Û

m( x0 + 1) +(2 - y0 ) =0 
[image: image347.wmf]"

 m
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Vậy đồ thị hàm số y = mx + m +2  luôn đi qua một điểm cố định A( -1; 2) 
[image: image349.wmf]"

 m

b) Gọi B là giao điểm của ( d1) và ( d2)


[image: image350.wmf]Þ

 Tọa độ điểm B là nghiệm của hệ phương trình:
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[image: image352.wmf]Þ

( d1) cắt ( d2) tại B( 2; 0)

Để ( d1) ; ( d2) ; ( d3) đồng quy thì B(2; 0) là nghiệm của ( d3)


[image: image353.wmf]Û

m.2+m+2=0 


[image: image354.wmf]Û

 m = 
[image: image355.wmf]3
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Vậy với m = 
[image: image356.wmf]3

2

-

 thì  ( d1) ; ( d2) ; ( d3) đồng quy.

Bài toán 3: 
Trên cùng một mặt phẳng tọa độ cho (d) : y = mx+ 2 - m và  (P) : y= 2x2
Chứng minh rằng với mọi m thì (d) và (P) luôn có một điểm chung cố định. 
Tìm tọa độ điểm chung đó?

Bài giải:

(d) : y = mx+ 2 – m 

Gọi A ( x0; y0) là điểm cố định mà đường thẳng  trên luôn đi qua với mọi m.


[image: image357.wmf]Þ

 A( x0; y0) thuộc( d) nên tọa độ điểm A thỏa mãn hệ thức:


[image: image358.wmf]Û

m x0 -  m +2 = y0  
[image: image359.wmf]"

 m


[image: image360.wmf]Û

m x0 - m +2 - y0 =0 
[image: image361.wmf]"

 m


[image: image362.wmf]Û

m( x0 - 1) +(2 - y0 ) =0 
[image: image363.wmf]"

 m
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Vậy đồ thị hàm số y = mx + m +2  luôn đi qua một điểm cố định A( 1; 2) 
[image: image365.wmf]"

 m

Mặt khác: tọa độ A( 1; 2) luôn thỏa mãn phương trình ( P): y = 2x2
  
[image: image366.wmf]Û

 yA = 2x2A

  
[image: image367.wmf]Û

 2 = 2. 12

  
[image: image368.wmf]Û

2 = 2( luôn đúng)

Vậy (d) và (P) luôn có một điểm chung cố định A( 1; 2) 
[image: image369.wmf]"

 m

Bài toán 4: 
 Trên cùng một mặt phẳng tọa độ cho( d1) : y = 3x - 2;  ( d2) : y = x +m và
 (P): y = x2. Tìm m để ( d1) cắt ( d2)  tại một điểm nằm trên (P)?
Bài giải:

+) Hoành độ giao điểm của (P) và (d1) là nghiệm của phương trình:

      x2 = 3x - 2

 
[image: image370.wmf]Û

 x2 – 3x + 2 = 0
  Có a+ b + c = 1 + ( - 3) + 2 =0 

x1 = 1; x2 = 2

Với x1 = 1 
[image: image371.wmf]Þ

y1 = x12 = 1 Vậy A( 1; 1)

Với x2 = 2 
[image: image372.wmf]Þ

y2 = x22 = 4 Vậy B( 2; 4)

+) Vì (d2) đi qua A(1; 1)


[image: image373.wmf]Þ

A 
[image: image374.wmf]Î

 ( d2) nên tọa độ điểm A thỏa mãn hệ thức:

yA = xA + m


[image: image375.wmf]Û

 1= 1 + m


[image: image376.wmf]Û

 m =0

+) Vì (d2) đi qua B(2; 4)


[image: image377.wmf]Þ

B 
[image: image378.wmf]Î

 ( d2) nên tọa độ điểm B thỏa mãn hệ thức:

yB = xB + m


[image: image379.wmf]Û

 4= 2 + m


[image: image380.wmf]Û

 m =2

Vậy với m = 0 thì ( d1) cắt ( d2)  tại A(1; 1) trên đồ thì hàm số y = x2.

Vậy với m = 0 thì ( d1) cắt ( d2)  tại B(2; 4) trên đồ thì hàm số y = x2.

Bài toán 5: 
Trên cùng một mặt phẳng tọa độ cho (d) : y =  mx + 
[image: image381.wmf]2

1

 và (P) : y=  
[image: image382.wmf]2

2

x


a)  Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, (d) luôn đi qua một điểm cố định?

b) )  Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, (d) luôn cắt  (P) tại hai điểm phân biệt M, N. Tìm quỹ tích trung điểm I của đoạn thẳng MN.

Bài giải:

a) (d) : y =  mx + 
[image: image383.wmf]2

1


Gọi A ( x0; y0) là điểm cố định mà đường thẳng  trên luôn đi qua với mọi m.


[image: image384.wmf]Þ

 A( x0; y0) thuộc( d) nên tọa độ điểm A thỏa mãn hệ thức:


[image: image385.wmf]Û

m x0  + 
[image: image386.wmf]2

1

 = y0  
[image: image387.wmf]"

 m


[image: image388.wmf]Û

2m x0 + 1  - 2y0 =0 
[image: image389.wmf]"

 m
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Vậy đồ thị hàm số y = mx + 
[image: image391.wmf]2

1

  luôn đi qua một điểm cố định A( 0; 
[image: image392.wmf]2

1

) 
[image: image393.wmf]"

 m

b) +) Hoành độ giao điểm của (P) và (d) là nghiệm của phương trình:

     
[image: image394.wmf]2

2

x

 = mx + 
[image: image395.wmf]2

1



[image: image396.wmf]Û

x2 – 2mx - 1 = 0( 1)


[image: image397.wmf]D

’ = m2 +  1 > 0  
[image: image398.wmf]"

 m


[image: image399.wmf]Þ

 phương trình ( 1) luôn có nghiệm với mọi m.


[image: image400.wmf]Þ

(d) luôn cắt ( P) tại hai điểm phân biệt M và N.

 + Gọi I là trung điểm của MN


[image: image401.wmf]Þ

 Tọa độ của điểm I là 
[image: image402.wmf]2

N

M

I

x

x

x

+

=


Mà I 
[image: image403.wmf]Î

 ( d) 
[image: image404.wmf]Û

 yI =  mxI + 
[image: image405.wmf]2
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[image: image406.wmf]Û



 EMBED Equation.3  [image: image407.wmf]ï

î

ï

í

ì

+

=

=

2

1

2

I

I

I

x

y

m

x


Vậy quỹ tích trung điểm I thuộc parabol: y= x2 +
[image: image408.wmf]2

1


Vậy phương trình đường trung bình MN của 
[image: image409.wmf]D

 ABC là: 
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     Bài toán 6: 

Cho hàm số y = mx3 + 2mx2 + ( 1- m) x+3 -2m.  Chứng minh rằng đồ thị hàm số luôn đi qua ba điểm cố định và ba điểm đó thẳng hàng?

Bài giải:

 y = mx3 + 2mx2 + ( 1- m) x+3 -2m
+)Gọi M ( x0; y0) là điểm cố định mà đồ thị hàm số  đi qua với mọi m.


[image: image411.wmf]Þ

 M( x0; y0) thuộc đồ thị hàm số y = mx3 + 2mx2 + ( 1- m) x+3 -2m


[image: image412.wmf]Û

 mx0 3 + 2mx0 2 + ( 1- m) x0+3 -2m  = y0  
[image: image413.wmf]"

 m


[image: image414.wmf]Û

 mx0 3 + 2mx0 2 + ( 1- m) x0+3 -2m -  y0  =0,
[image: image415.wmf]"

 m 


[image: image416.wmf]Û

 m(x0 + 2)(x0  +1) (x0   - 1) + ( x0 +3 -  y0 ) =0,
[image: image417.wmf]"

 m 


[image: image418.wmf]Û
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[image: image420.wmf]1
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[image: image422.wmf]4
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Vậy đồ thị hàm số luôn đi qua ba điểm cố định A( -2; 1), B( 1; 4), C(-1; 2)
[image: image423.wmf]"

 m

+) Gọi phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A và B là(d): y = ax+b


[image: image424.wmf]Þ

 A( -2; 1) thuộc( d) nên tọa độ điểm A thỏa mãn hệ thức:

yA = axA+b 
[image: image425.wmf]Û

-2a + b = 1( 1)


[image: image426.wmf]Þ

 B( 1; 4) thuộc( d) nên tọa độ điểm B thỏa mãn hệ thức:

yB = axB+b 
[image: image427.wmf]Û

a + b = 4( 2)

Kết hợp(1) &(2) ta có hệ phương trình: 
[image: image428.wmf]î
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Giải hpt ta được: a = 1 và b = 3


[image: image429.wmf]Þ

(d): y = x+3

Mặt khác C( -1; 2) thuộc( d) 
[image: image430.wmf]Û

 tọa độ điểm C thỏa mãn hệ thức:

yC = xC +3 
[image: image431.wmf]Û

-1 + 3 = 2( luôn đúng)

Vậy đồ thị hàm số luôn đi qua ba điểm cố định A( -2; 1), B( 1; 4), C(-1; 2) và ba điểm đó luốn thẳng hàng.

PHẦN III . KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
          Trong thực tế, mỗi vấn đề không chỉ có một phương án giải quyết. Việc phân chia rạch ròi cho từng dạng bài tập cho từng phương án là điều rất khó mà nhiều khi không thể làm được, chính vì vậy tôi chỉ dừng lại ở mức độ phân loại các bài toán cơ bản, các ví dụ minh họa cụ thể. Phần còn lại tôi dành cho sự sang tạo của các em  học sinh. Bởi chính sự sang tạo này mà qua đó các em được củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng, phát triển tư duy toán và nhất là qua đó các em sẽ cảm nhận được vẻ đẹp lung linh của môn Toán “khô khan” này.
        Qua tiến hành kiểm tra viết đối với lớp 9E( tôi vận dụng SKKN) và lớp 9A
( không áp dụng) tôi thu được kết quả sau:

        Kết quả thực nghiệm:

Lớp

Sĩ số

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

9E
45
17
38%
17
38%
9
19,5%
2
4,5%
9A
42
8
19%
16
38%
15
36%
3
7%
            Và năm học 2012 – 2013, tôi được sự phân công dạy hai lới 9A và 9E thì tỉ lệ học sinh đỗ vào các trường công lập là 100%. Trong đó có em Nguyễn Thành Tiến đỗ vào lớp chuyên Toán trường đại học sư phạm I Hà Nội, em Bùi Đức Lâm Quyên và em Nguyễn Ánh Nguyệt đỗ vào trường Hà Nội - Amsterdam.
PHẦN IV . KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

      Sau một thời gian nghiên cứu với kinh nghiệm giảng dạy và cũng như trong công tác ôn thi vào THPT, cùng với sự giúp đỡ của đồng nghiệp tôi đã hoàn thành sang kiến kinh nghiệm “Những bài toán cơ bản liên quan đến hàm số”. Tôi thấy đa số học sinh tự giác, tích cực trong học tập, vận dụng linh hoạt vào các dạng bài.
      Tôi hi vọng rằng với đề tài trên sẽ giúp ích cho các em trong các bài kiểm tra, thi học kì và đặc biệt là kì thi vào THPT. Qua đó các em có phương pháp giải nhất định tránh được tình trạng lung túng trong trình bày, hạn chế sai lầm. Học sinh biết cách phối hợp các điều kiện trong bài toán một cách hợp lí có sự tìm tòi các phương pháp xây dựng niềm đam mê hứng thú học tập. Giúp học sinh hướng tới việc học tập chủ động, chống lại thói quen thụ động, bồi dưỡng phương pháp tự học, tự tin phấn khởi trong quá trình học tập.
      Trên đây là một số kinh nghiệm mà tôi đã và đang thực hiện trong quá trình giảng dạy. Dù đã cố gắng nhưng vẫn còn chưa nêu hết các dạng bài, vì vậy bài viết không trành khỏi những nhược điểm. Tôi mong rằng sẽ nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn đồng nghiệp để các năm học sau tôi sẽ làm tốt hơn.
   XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Hà Nội, ngày 2   tháng  4  năm   2014
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.

Nguyễn Thị Thu Huyền
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